
1 Phạm Linh Đan 26/8/1998
TDP Bắc Sơn Hải, P.Hải 

Ninh, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ đa khoa (y khoa) 

hạng III
73  73  

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/02/1999
Thôn Thanh Sơn, xã Kỳ 

Văn, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ đa khoa (y khoa) 

hạng III
72 72  

3 Trương Thúy Quỳnh 12/10/2000
Xóm Trường Lạc, xã Kỳ 

Hoa, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ đa khoa (y khoa) 

hạng III
98 98  

4 Mai Văn Tăng 15/7/1999
TDP Tân Thắng, P.Hải 

Ninh, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ đa khoa (y khoa) 

hạng III
79 79  

5 Lê Thị Huyền Trang 03/10/2000
TDP Hưng Thịnh, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ đa khoa (y khoa) 

hạng III
89 89  

6 Hoàng Thị Thảo Uyên 01/08/2000
TDP Đông Trinh, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ đa khoa (y khoa) 

hạng III
60 60  

7 Nguyễn Thị Hoài Linh 18/4/1994
TDP Hưng Hòa, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên viên về tổ chức 

bộ máy
83  83  

8 Nguyễn Thị Trà Giang 14/10/1995
TDP Trung Hải, P.Hải 

Ninh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên về tổng hợp 84  84  

9 Lê Vũ Anh Nguyên 20/01/2002
Thôn Trung Giang, xã Kỳ 

Khang, tỉnh Hà Tĩnh

Kỹ thuật y chẩn đoán 

hình ảnh hạng III
50  50  

10 Lê Thế Hoàng 21/8/1999
TDP Hưng Bình, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh
 Dược sĩ hạng III 60.5  60.5  
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11 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/1992
TDP Nam Hải, P.Hải 

Ninh, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ sinh hạng IV 73 73  

12 Đỗ Thị Toàn 27/8/1992
Thôn Đông Văn, xã Kỳ 

Hoa, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ sinh hạng IV 90 90  

13 Nguyễn Thùy Dung 12/01/1998
TDP Hưng Thịnh, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Kỹ thuật y xét nghiệm 

hạng III
80 80  

14 Nguyễn Thị Hiền 27/11/1994
Thôn Đông Hà, xã Kỳ 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng hạng III 78  78  

15 Lê Thị Thanh Huyền 20/7/1986
TDP Quyền Hành, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng hạng III 80  80  

16 Trương Thị Hồng Nhung 01/4/2000
TDP 3 Tân Phúc Thành, 

p.Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng hạng III 90  90  

17 Hoàng Thị Thúy Quỳnh 25/02/1993
Thôn Nam Tiến, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng hạng III 79 1.5  80.5  

18 Trần Thị Thu Thành 06/10/1993
TDP Tân Thắng, P.Hải 

Ninh, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng hạng III 76  76  

19 Hồ Thị Trang 26/01/1995
TDP Hưng Bình, p.Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng hạng III 80  80  

Danh sách này có 19 người./.
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